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                 Điện Biên, ngày 16  tháng 11 năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Thanh Nưa,

Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói huyện Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIX, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số: 64B/HĐBT, ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Thực hiện Thông báo số: 149-TB/TU, ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để thành lập thêm một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số: 1395/KH-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc khảo sát, xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách một số xã, huyện để thành lập thêm một số xã và một huyện mới thuộc tỉnh Điện Biên.

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1074/TTr-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Thanh Nưa, Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói huyện Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia, biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số: 1074/TTr-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Thanh Nưa, Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói huyện Điện Biên, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tách xã Thanh Nưa thành 02 xã và lấy tên 02 xã là:

- Xã Thanh Nưa;

- Xã Hua Thanh.

1.1 Xã Thanh Nưa:
Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp xã Thanh Luông (cùng huyện) và phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Bắc giáp xã Hua Thanh (xã dự kiến chia tách).

- Diện tích đất tự nhiên: 2.802,10 ha; trong đó:

+ Đất xây dựng cơ bản: 200,90 ha,

+ Đất nông nghiệp: 591,30 ha;

+ Đất lâm nghiệp: 1.901,20 ha; 

+ Đất khác: 108,70 ha.

- Dân số. 835 hộ, 3.368 nhân khẩu (Trong đó: Nam 1.681 người; Nữ 1.687 người).

- Số thôn bản: Xã Thanh Nưa gồm có 17 bản: Bản Hua Ná, bản Mển 1, bản Mển 2, bản Pom Khoang, bản Nà Lốm 1, bản Nà Lốm 2, bản Co Ké (bản Giảng), bản Quyết Thắng, bản Độc Lập, bản Hạ, bản On, bản Phiêng Ban, bản Tông Khao, bản Co Pao, bản Hồng Lạnh, bản Thanh Bình, bản Co Rốm.

1-2 Xã Hua Thanh:
- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Nà Nhạn (cùng huyện) và thành phố Điện Biên Phủ; 

+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp xã Thanh Nưa (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp xã Mường Pồn (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên: 7.217,93 ha; trong đó:

+ Đất Xây dựng cơ bản: 159,00 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 885,60 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 5.601,70 ha;

+ Đất khác: 571,63 ha. 

- Dân số: 649 hộ, 3.358 nhân khẩu (Trong đó: Nam 1.678 người; Nữ 1.680 người).

- Số thôn bản: Xã Hua Thanh gồm có 10 bản: Bản Nậm Ty 1, bản Nậm Ty 2, bản Pa Sáng, bản Xá Nhù, bản Tâu 1, bản Tâu 2, bản Tâu 3, bản Co Pục, bản Na Ten, bản Na Hý.

2. Tách xã Sam Mứn thành 02 xã và lấy tên 02 xã là:

- Xã Sam Mứn;

- Xã Pom Lót. 

2.1.  Xã Sam Mứn :

- Vị trí địa lý: 
+ Phía Đông giáp với xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; 

+ Phía Tây giáp với xã Pom Lót (xã dự kiến chia tách);

+ Phía Nam giáp với xã Núa Ngam (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp với xã Noong Hẹt (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên:  2.447,46 ha; trong đó:

+ Đất xây dựng cơ bản: 2,11 ha;

+ Đất nông nghiệp: 165,70 ha;  

+ Đất lâm nghiệp: 2.007,55 ha;

+ Đất khác: 272,10 ha.

- Dân số: 1.184 hộ, 4.918 nhân khẩu (Trong đó: Nam 2.450 người; Nữ 2.468 người).

- Số thôn bản: Xã Sam Mứn gồm có 18 thôn, bản: Đội 1 Sam Mứn, bản Lọng Bon, bản Ban, đội 4 Sam Mứn, bản Lọng Quân, bản Sam Mứn, bản Hồng Sạt, bản Cang 1, bản Cang 2, bản Đon Đứa, bản Chiềng Xôm, bản Yên, bản Na Lao, bản Yên Cang 1 , bản Yên Cang 2, bản Yên Bình, thôn 10 Yên Cang, bản Co Mỵ.

2.2 Xã Pom Lót.

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp với xã Sam Mứn (cùng huyện);

+ Phía Tây giáp với xã Noong Luống (cùng huyện);

+ Phía Nam giáp với xã Na Ư và xã Núa Ngam (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp với xã Noong Hẹt (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên: 4.228, 50 ha; trong đó :

+ Đất Xây dựng cơ bản: 4,30 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 487,90 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 2.818,00 ha;

+ Đất khác: 918,30 ha.

- Dân số: 1.311 hộ, 5.158 nhân khẩu (Trong đó: Nam 2.528 người ; Nữ 2.630 người ).

- Số thôn bản: Xã Pom Lót gồm có 19 thôn, bản: Thôn 1 Pom Lót, thôn 2 Pom Lót, thôn 3 Pom Lót, thôn 4 Pom Lót, thôn 5 Pom Lót, thôn 6 Pom Lót, thôn 7A Pom Lót, thôn 7B Pom Lót, bản Pom Lót, thôn 9 Pom Lót, bản Na Vai, bản Na Ten, bản Pá Năm, bản Na Có, bản Na Thìn, bản Na Hai 1, bản Na Hai 2, thôn 17 Pom Lót, bản Thanh Xuân .

3. Tách xã Núa Ngam thành 02 xã và lấy tên 02 xã là:

- Xã Núa Ngam;

- Xã Hẹ Muông.

3.1 Xã Núa Ngam:

Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Tây giáp xã Hẹ Muông (xã dự kiến thành lập);

+ Phía Nam giáp xã Mường Nhà (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp xã Sam Mứn (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên: 4.852,20 ha; trong đó:

+ Đất Xây dựng cơ bản: 52,50 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 1.148,40 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 3.173,00 ha;

+ Đất khác: 478,30 ha.

 - Dân số: 731 hộ, 3.194 nhân khẩu (Trong đó: Nam 1.559 người ; Nữ 1.635 người).

- Số thôn bản: Xã Núa Ngam gồm có 12 thôn, bản: Bản Na Sang 1, bản Na Sang 2, bản Pá Bông, thôn Tân Ngam, thôn Hợp Thành, bản Pá Ngam 1, bản Pá Ngam 2, bản Phú Ngam, bản Hát Hẹ, bản Ten Núa, bản Tin Lán, bản Huổi Hua.

3.2 Xã Hẹ Muông:

- Vị trí địa lý:
+ Phía Đông giáp xã Núa Ngam và xã Mường Nhà (cùng huyện) ;
+ Phía Tây giáp xã Na Ư (cùng huyện);

+ Phía Nam giáp xã Mường Nhà (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp xã Sam Mứn (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên: 7.396,87 ha; trong đó:

+ Đất Xây dựng cơ bản: 66,90 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 1.538,00 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 2.327,00 ha;

+ Đất khác: 3.464,97 ha.

- Dân số: 538 hộ, 2.596 nhân khẩu (Trong đó: Nam 1.284 người; Nữ 1.312 người).

- Số thôn bản: Xã Hẹ Muông gồm có 09 bản: Bản Ta Lét, bản Công Binh, bản Loọng Sọt, bản Pa Hẹ, bản Nậm Hẹ 1, bản Nậm Hẹ 2, bản Na Dôn, bản Sái Lương, bản Na Côm.

4. Tách xã Mường Nhà thành 02 xã và lấy tên 02 xã là:

- Xã Mường Nhà;

- Xã Na Tông.

4.1 Xã Mường Nhà:

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp xã Mường Lói (cùng huyện) và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Bắc giáp xã Na Tông (xã dự kiến thành lập).

- Diện tích đất tự nhiên:  15.901,50 ha; trong đó:

+ Đất Xây dựng cơ bản: 80,00 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 998,30 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 13.308,20 ha;

+ Đất khác: 1.515,00 ha.

- Dân số: 644 hộ, 3.275 nhân khẩu (Trong đó: Nam 1.679 người; Nữ 1.596 người). 

- Số thôn bản: Xã Mường Nhà gồm có 13 bản: Bản Na Phay, bản Pa Có, bản Phiêng Sáng, bản Na Khoang, bản Na Hôm, bản Trung Tâm, bản Ban, bản Phì Cao, bản Xôm, bản Khon Kén, bản Hồi Hương, bản Pu Lau, bản Pha Lay.

4.2 Xã Na Tông:
- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp xã Mường Nhà (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp xã Núa Ngam và xã Na U (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên 14.274,31 ha; trong đó: 

+ Đất Xây dựng cơ bản: 56,61 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 1.020,90 ha; 

+ Đất Lâm nghiệp: 11.600,90 ha;

+ Đất khác: 1.595,90 ha.

- Dân số: 815 hộ, 4.184 nhân khẩu (Trong đó: Nam 2.011 người; Nữ 2.173 người).

- Số thôn bản: Xã Na Tông gồm có 13 bản: Bản Hát Tao, bản Pa Kín, bản Hin Phon, bản Na Tông 1 , bản Na Tông 2, bản Na Sản, bản Na Hươm, bản Na Ố, bản Huổi Chanh, bản Sơn Tống, bản Gia Phú A, bản Gia Phú B, bản Tân Quang.

5. Tách xã Mường Lói thành 02 xã và lấy tên 02 xã là:

- Xã Mường Lói;

- Xã Phú Luông. 

5.1 Xã Mường Lói:
Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp với tỉnh Sơn La;

+ Phía Tây giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Bắc giáp với xã Phú Luông (xã dự kiến chia tách).

Diện tích đất tự nhiên: 15.972,00 ha; trong đó:

+ Đất xây dựng cơ bản: 202,00 ha;

+ Đất nông nghiệp: 435,30 ha;

+ Đất lâm nghiệp: 15.231,20 ha;

+ Đất khác: 103,50 ha. 

- Dân số: 360 hộ, 1.983 nhân khẩu (Trong đó: Nam 998 người; Nữ 985 người).

Số thôn bản: Xã Mường Lói gồm có 09 bản: Bản Lói 1, bản Lói 2, bản Huổi Chon, bản Na Cọ, bản Tin Tốc, bản Na Chén, bản Huổi Không, bản Co Đứa, bản Noong É.

5.2 Xã Phú Luông:
- Vị trí địa lý:
+ Phía Đông giáp với huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

+ Phía Tây giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

+ Phía Nam giáp với xã Mường Lói (cùng huyện);

+ Phía Bắc giáp với xã Mường Nhà (cùng huyện).

- Diện tích đất tự nhiên: 14.482,57 ha; trong đó:

+ Đất Xây dựng cơ bản: 174,97 ha;

+ Đất Nông nghiệp: 470,00 ha;

+ Đất Lâm nghiệp: 13.742,60 ha;

+ Đất khác: 95,00 ha. 

- Dân số: 372 hộ, 1.905 nhân khẩu (Trong đó: Nam 947 người; Nữ 958 người).

- Số thôn bản: Xã Phú Luông gồm có 10 bản: Bản Kham Pọm, bản Xôm, bản Xẻ 1, bản Xẻ 2, bản Pa Chả, bản Na Há 1, bản Na Há 2, bản Loọng Ngua, bản Mốc C5, bản Huổi Cảnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn tất các thủ tục trình và đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên khóa XIX kỳ họp bất thường nhất trí thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2011./. 
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